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Bài 1. (2,5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào giữa hai đầu AB một hiệu điện thế UAB = 9V. Cho R1 = 3; R2 = 4 ; R3 = 2 ; R4 = 2,5 .M
N
C
R1
R3
R2
R4

A
B

1. a) Tính điện trở của đoạn mạch.
    b) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở.
2. Mắc vào hai điểm C và B một ampe kế có điện trở vô cùng nhỏ. Xác định số chỉ của ampe kế (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân). 
Bài 2. (2,5 điểm) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm; vật AB cao 2 cm đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính của thấu kính tại A và cách thấu kính một đoạn 20 cm.Hình 1
I

S

N
       
I
I
I


N

S

I
Hình 2
I

a) Vẽ ảnh A’B’của AB theo đúng tỉ lệ, nếu tính chất ảnh.
b) Xác định vị trí của ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính và xác định chiều cao của ảnh A’B’ khi đó? 

Bài 3 (2,5 điểm)
		Vật A rơi tự do từ một điểm cách mặt đất 80 m. Lấy g = 10 m/s2. 
	a) Hãy tìm thời gian rơi và vận tốc của vật A khi vừa chạm đất.
	b) Hãy tìm quãng đường mà vật A rơi được trong ba giây cuối.
	c) Hai giây sau khi A bắt đầu rơi, từ mặt đất, người ta bắn vật B lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là v0 = 20 m/s. Chọn trục tọa độ theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ O trùng với vị trí ban đầu của vật A. Xác định thời điểm và vị trí tại đó hai vật A, B có cùng độ cao. Bỏ qua sức cản của không khí. 

Bài 4. (2,5 điểm)
Một ôtô đang chuyển động trên một đường thẳng với vận tốc v1 = 54km/h thì có một hành khách đứng cách ôtô một đoạn a = 400m và cách đường ôtô một đoạn d = 80m đang chạy đến gặp ôtô. Hỏi người đó phải chạy theo hướng nào và với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để gặp được ôtô?



................... Hết ..................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh .......................................................... Số báo danh ..........................
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Bài 1 (2,5 điểm)
	1a)

0,75
	 R23 = R2 + R3 = 6;
	0,25

	
	
 RMN = = 2 ;
	0,25

	
	 RAB = RAB + R4 =  4,5 ;
	0,25

	1b)

1,0
	
I ==  2A = I4 = I123
	0,25

	
	
(V)

 
	0,25

	
	

I1 = =  A;

A = I2 = I3 
	0,25

	
	
 (V)

 (V)
	0,25

	2)
0,75
	 [(R4 //R3) nt R1 ] //R2
R34 = 1,11 Ω; R134 = 4,11 Ω ; RAB = 2,03 Ω
	
0,25

	
	UAB = U2 = U134 = 9V

 

= I1 = I34
	
0,25

	
	U34 = R34.I34 = 1,11.2,19 = 2,43 (V) = U3 = U4


Số chỉ ampe kế I = I3 + I2 = 3,47(A). 
	0,25



Bài 2 (2,5 điểm)
	a
	Vẽ đúng ảnh theo tỉ lệ
	0,5 đ


	
	Nêu được tính chất ảnh
	0,25đ

	b
	Áp dụng tam giác đồng dạng:
 xác định được OA’=20 cm

	0,5 đ
0,75 đ

	
	Tính được chiều cao ảnh: A’B’ = 2 cm

	0,5 đ


Bài 3 (2,5 điểm)

	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	a.
	
- Thời gian rơi của vật : 

- Vận tốc khi vừa chạm đất : 
	
0,5

0,5

	b.
	
Quãng đường vật rơi trong giây đầu: S1 = 
Quãng đường vật rơi trong ba giây cuối là: S2 = h – S1 = 80 – 5 = 75 (m)

	
0,25
0,25

	c.
	
Phương trình chuyển động của hai vật : 


Hai vật ở cùng độ cao khi x1 = x2.
  Sau 3,5 (s) kể từ khi vật A rơi. 
Vị trí gặp nhau là : x = 61,25 (m) hay cách mặt đất 18,75(m).
	
0,25


0,25

0,25

0,25




Bài 4. (2,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	- Gọi hành khách là vật 1.
       Ôtô là vật 2.
       Mặt đất là vật 3.

- Muốn hành khách đuổi kịp ôtô với vận tốc nhỏ nhất thì vận tốc của người đó so với ôtô là luôn hướng về phía ôtô.
	0,5

	
	
- Tại thời điểm ban đầu có hướng từ A đến C. 

- Theo công thức cộng vận tốc:  

- Theo hình,  có gốc tại A tại thời điểm ban đầu, có ngọn nằm trên đường thẳng x//AC.
	0,5

	
	

- Để  là nhỏ nhất thìphải vuông góc với đường thẳng x → luôn vuông góc với AC.
- Xét tam giác ADE có :
	






- Trong đó: 

A
H
B
x
a
C
D
α




E
d


- Vậy :            
	1,0

	
	- Người đó phải chạy với vận tốc nhỏ nhất là 10,8 km/h và theo hướng tạo với đường BC góc α=11,50.
	0,5
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